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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





CÁCH THỨC, TIÊU CHÍ, THANG BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ LỰA CHỌN LUẬT SƯ THAM GIA KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:40/QĐ-TGPL ngày 02/7/2020
của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa)


1. Cách thức đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư

Việc đánh giá được tiến hành qua 02 bước, bao gồm:

Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ

 Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư (gọi tắt là Tổ đánh giá luật sư) sử dụng tiêu chí đạt hoặc không đạt để đánh giá:

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Các hồ sơ nộp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BTP và đúng thời hạn theo Thông báo lựa chọn luật sư.

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: Các hồ sơ nộp không đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BTP hoặc không đúng thời hạn theo Thông báo lựa chọn luật sư. 

Lưu ý: Chỉ những hồ sơ được đánh giá là đạt yêu cầu ở Bước 1 mới tiếp tục được đánh giá ở Bước 2.

Bước 2: Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý

- Tổ đánh giá luật sư đánh giá, chấm điểm hồ sơ theo tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư quy định tại Văn bản này.

- Tổ trưởng tổ đánh giá luật sư có trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm của các thành viên và xếp thứ tự từ cao xuống thấp theo số điểm đạt được. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm phải có chữ ký của các thành viên.

- Điểm cuối cùng là điểm trung bình cộng của các thành viên Tổ đánh giá luật sư và được xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ 02 luật sư trở lên có cùng số điểm thì Tổ trưởng tổ đánh giá luật sư quyết định.

- Luật sư được lựa chọn phải có số điểm đánh giá cuối cùng từ 50 điểm trở lên và được lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng luật sư dự kiến lựa chọn. 

Trung tâm sẽ thông báo kết quả lựa chọn đến các luật sư đã nộp hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm. Quá thời hạn trên mà luật sư được lựa chọn không ký hợp đồng thì Trung tâm thông báo để ký hợp đồng với luật sư có số điểm cao kế tiếp sau (nếu có). 

2. Tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư

	STT
	Tiêu chí đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư
	Điểm tối đa

	1 
	Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt
	10

	2 
	Chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, quy tắc ứng xử nghề nghiệp 
	5

	3 
	Am hiểu chuyên sâu các lĩnh vực pháp luật, Luật Trợ giúp pháp lý; Tư vấn trong các lĩnh vực pháp luật (trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại).
	10

	
	
	

	4 
	Tiêu chí về đăng ký hình thức, lĩnh vực thực hiện trợ giúp pháp lý:
	25

	
	- Đăng ký thực hiện trợ giúp pháp lý 03 hình thức: Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật; Thực hiện trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật (trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại).
	25

	
	- Đăng ký tham gia 02 hình thức trong 03 hình thức: Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng vàtư vấn pháp luật; Thực hiện trợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật (trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại).
	20

	
	- Đăng ký tham gia 01 hình thức trong 03 hình thức: Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật;Thực hiệntrợ giúp pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật (trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại).
	15

	5 
	Tiêu chí về kinh nghiệm, thành tích trong quá trình hành nghề luật sư và thực hiện trợ giúp pháp lý:
	40

	
	- Kinh nghiệm hành nghề:
	15

	
	+ Từ trên 5 năm
	15

	
	+ Từ 2 năm đến dưới 5 năm
	10

	
	+ Dưới 2 năm
	5

	
	- Mỗi năm đã tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng từ 16 giờ trở lên (dưới 16 giờ được chấm là 0 điểm)
	15

	
	- Được cấp có thẩm quyền khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp:
	10

	
	+ Được khen thưởng bằng hình thức: Bằng khen; Giấy khen.
	10

	
	+ Hình thức khen thưởng khác
	5

	6 
	Tiêu chí khác
	10

	
	Cam kết thực hiện trợ giúp pháp lý đạt kết quả tốt trở lên
	10

	Tổng điểm
	100


